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BÁO CÁO 
K¿t quÁ khắc phÿc công tác thi hành pháp luật vÁ xử lý vi ph¿m hành chính 

trong l*nh vÿc thÿy sÁn theo K¿t luận kiÃm tra cÿa Bß Tư pháp 

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp 

 

Căn cứ Kết luận kiểm tra số: 7413/KL-BTP ngày 24/12/2024 cÿa Bộ Tư pháp 
về công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực 
thÿy sản, _y ban nhân dân (UBND) t椃ऀnh Bình Định báo cáo kết quả thực hi⌀n khắc phwc 
như sau: 

I. TRIÂN KHAI THþC HIÞN 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra cÿa Đoàn kiểm tra tại Kết luận kiểm tra số 7413/KL-
BTP ngày 24/12/2024 cÿa Bộ Tư pháp về công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực thÿy sản, UBND t椃ऀnh Bình Định đã ch椃ऀ đạo các đơn vị, địa 
phương liên quan (Sở Tư pháp, Sở Nông nghi⌀p và PTNT (nay là Sở Nông nghi⌀p và 
Môi trươꄀng), Bộ Ch椃ऀ huy Bộ đội Biên phòng t椃ऀnh, Công an t椃ऀnh, UBND các huy⌀n, thị 
xã, thành phố ven biển) nghiêm túc tiếp thu ý kiến và triển khai các bi⌀n pháp: 

- Tăng cươꄀng tuần tra, kiểm soát trên biển để phát hi⌀n và xử lý vi phạm liên 
quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). 

- Rà soát, sửa đổi các quyết định xử phạt VPHC sai sót. 

- Tổ chức nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật. 

II. K¾T QUÀ THþC HIÞN 

1. Công tác chá đ¿o triÃn khai thi hành Luật Xử lý vi ph¿m hành chính và 
các văn bÁn quy đãnh chi ti¿t thi hành Luật; triÃn khai thÿc hißn văn bÁn cÿa cơ 
quan có thẩm quyÁn liên quan đ¿n khai thác hÁi sÁn bÃt hợp pháp, không báo cáo 
và không theo quy đãnh 
 Các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai và ch椃ऀ đạo các đơn vị trực 
thuộc nghiêm túc thực hi⌀n đúng các quy định cÿa Luật Xử lý vi phạm hành chính và 
các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc bi⌀t là Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 
05/4/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thÿy sản. 

Chÿ động đề xuất, tham mưu UBND t椃ऀnh ban hành các kế hoạch, văn bản ch椃ऀ 
đạo cw thể về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thÿy sản, tập trung vào vi⌀c xử 
lý vi phạm liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo 
quy định (IUU). 
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Bộ Ch椃ऀ huy Bộ đội Biên phòng t椃ऀnh đã sửa đổi, bổ sung 10 quyết định xử phạt 

theo kết luận cÿa Bộ Tư pháp, bổ sung lý do không áp dwng hình thức phạt bổ sung (tịch 
thu tàu, thÿy sản) do tài sản đã bị nước ngoài tịch thu; Sở Tư pháp phối hợp cưỡng chế 
thi hành 02 quyết định khấu trừ tài khoản và 04 quyết định kê biên tài sản. 

Rà soát quy định địa phương và dừng vi⌀c thu hồi Giấy phép khai thác thÿy sản 
đối với tàu 12–15m chưa lắp VMS, ch椃ऀ vận động tự nguy⌀n. 

2. Công tác kiÃm tra, thanh tra vißc thi hành pháp luật vÁ xử lý vi ph¿m 
hành chính trong l*nh vÿc thÿy sÁn; vi ph¿m hành chính liên quan đ¿n khai thác 
hÁi sÁn bÃt hợp pháp, không báo cáo và không theo quy đãnh 

Để hạn chế tối đa hành vi vi phạm hành chính về khai thác hải sản bất hợp pháp, 
góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo "thẻ vàng" cÿa EC trong thơꄀi gian tới, Sở Nông 
nghi⌀p và PTNT Bình Định (nay là Sở Nông nghi⌀p và Môi trươꄀng) đã tham mưu 
UBND t椃ऀnh tăng cươꄀng ch椃ऀ đạo, quán tri⌀t lực lượng chức năng trên địa bàn t椃ऀnh thực 
hi⌀n nghiêm vi⌀c xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản, xử lý vi phạm hành 
chính liên quan đến IUU; ch椃ऀ đạo các Sở, ban ngành, UBND các địa phương, các Tổ 
chức quản lý cảng cá và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hi⌀n các nhi⌀m 
vw được giao về chống khai thác IUU; 

Đồng thơꄀi ch椃ऀ đạo các lực lượng chức năng cÿa t椃ऀnh tăng cươꄀng phối hợp tuần 
tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm trên vùng biển t椃ऀnh quản lý, đặc bi⌀t là kiểm tra 
nhóm tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU, kiểm soát chặt chẽ trước khi xuất bến hoạt động 
khai thác thÿy sản để kịp thơꄀi phát hi⌀n, kịp thơꄀi phát hi⌀n hành vi vi phạm hành chính, 
xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

3. VÁ tình hình vi ph¿m hành chính, xử lý vi ph¿m hành chính trong l*nh 
vÿc thÿy sÁn, khai thác hÁi sÁn bÃt hợp pháp, không báo cáo và không theo quy 
đãnh 

a) Căn cứ nội dung đánh giá, đề xuất cÿa Đoàn Kiểm tra về hồ sơ xử phạt vi 
phạm hành chính tại Phw lwc I, Bộ Ch椃ऀ huy BĐBP t椃ऀnh đã tham mưu Chÿ tịch UBND 
t椃ऀnh xem xét, ban hành 10 quyết định sửa đổi, bổ sung, hÿy bỏ một phần quyết định 
trong xử phạt vi phạm hành chính, trong đó bổ sung căn cứ, lý do không áp dwng hình 
thức phạt bổ sung, bi⌀n pháp khắc phwc hậu quả đối với từng trươꄀng hợp theo đúng 
hướng dẫn, kết luận cÿa Bộ Tư pháp, cw thể: 

- Về sai sót trong vi⌀c không thể hi⌀n căn cứ, lý do trong trươꄀng hợp không thể 
áp dwng hình thức phạt bổ sung, bi⌀n pháp khắc phwc hậu quả tại điểm b, điểm c khoản 
6 Điều 1 cÿa 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính cÿa Chÿ tịch UBND t椃ऀnh theo 
quy định tại ghi chú số 12 tại mẫu quyết định số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 
118/2021/NĐ-CP. 

+ Không áp dwng hình thức phạt bổ sung tịch thu thuỷ sản khai thác, chuyển tải trái 
phép; tịch thu tàu cá; tước quyền sử dwng văn bằng, chứng ch椃ऀ thuyền trưởng tàu cá. Lý do: Thuỷ 
sản và tàu cá bị nước ngoài tịch thu, chÿ tàu không đồng thơꄀi là thuyền trưởng không có văn bằng 
chứng ch椃ऀ thuyền trưởng hoặc có chứng ch椃ऀ thuyền trưởng nhưng bị nước ngoài tịch thu. 
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+ Không áp dwng bi⌀n pháp khắc phwc hậu quả buộc chÿ tàu cá phải chi trả toàn 

bộ kinh phí đưa ngư dân bị cơ quan có thẩm quyền Malaysia bắt giữ về nước và các chi phí 
khác có liên quan. Lý do: Thuyền trưởng và các thuyền viên đã về nước, một số thuyền 
viên ở nhiều địa phương đã đi làm ăn xa không có yêu cầu chÿ tàu cá phải chi trả toàn bộ 
kinh phí đưa ngư dân bị cơ quan có thẩm quyền Malaysia bắt giữ về nước và các chi phí 
khác có liên quan.  

- Sai sót đối với 03 quyết định thuộc trươꄀng hợp giải trình, tuy nhiên, chưa hết thơꄀi 
hạn giải trình, ngươꄀi có thẩm quyền đã ban hành quyết định XPVPHC (Quyết định số 
3104/QĐ-XPHC ngày 29/8/2024; Quyết định số 3105/QĐ-XPHC ngày 29/8/2024; Quyết 
định số 3106/QĐ-XPHC ngày 29/8/2024), lý do: Ngươꄀi vi phạm không có yêu cầu giải 
trình; Đã khắc phwc bổ sung biên bản về vi⌀c ngươꄀi vi phạm không có yêu cầu giải trình 
kèm theo hồ sơ xử phạt.  

BCH Biên phòng t椃ऀnh cũng đã ch椃ऀ đạo các cơ quan, các Đồn Biên phòng nghiêm 
túc tiếp thu, rút kinh nghi⌀m, thực hi⌀n đúng quy định theo Luật xử lý VPHC và các văn 
bản có liên quan. 

b) Căn cứ nội dung đánh giá, đề xuất cÿa Đoàn Kiểm tra về hồ sơ xử phạt vi 
phạm hành chính tại Phw lwc II (Kèm theo Kết luận kiểm tra số 7413/KL-BTP ngày 
24/12/2024), Sở Nông nghi⌀p và PTNT đã ch椃ऀ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan rà 
soát toàn bộ hồ sơ xử phạt vi phạm liên quan đến khai thác IUU, sửa chữa, bổ sung các 
hồ sơ có sai sót về thÿ twc theo quy định tại Điều 18 Luật XLVPHC; đồng thơꄀi đã tổ 
chức kiểm điểm nghiêm túc đối với những cá nhân có liên quan để sai sót trong quá 
trình lập hồ sơ, tham mưu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thÿy sản theo quy 
định, cw thể: 

- Về sai sót cÿa hồ sơ số 16 (Quyết định xử phạt số 16/QĐ-XP ngày 24/4/2023) 
và hồ sơ số 27 (Quyết định xử phạt số 27/QĐ-XP ngày 26/5/2023), áp dwng hình thức 
xử phạt bổ sung (tước quyền sử dwng chứng ch椃ऀ thuyền trưởng) không đúng thơꄀi hạn 
(tính cả thơꄀi gian tạm giữ), nguyên nhân là do thiếu kinh nghi⌀m trong vi⌀c áp dwng 
pháp luật, chưa nắm vững quy định về thơꄀi hạn tước quyền sử dwng chứng ch椃ऀ. Chi cwc 
Thÿy sản đã tổ chức kiểm điểm, phê bình đối với 03 cá nhân có liên quan đến vi⌀c tham 
mưu, xác định thơꄀi gian tước quyền sử dwng giấy phép, chứng ch椃ऀ hành nghề theo hướng 
trừ đi thơꄀi gian tạm giữ đối với 02 trươꄀng hợp tước quyền sử dwng giấy phép, chứng ch椃ऀ 
hành nghề tại hồ sơ số 16 và hồ sơ số 27 nêu trên đối với các cá nhân (ông Lê Thanh 
Hải, Phó Trạm Thÿy sản liên huy⌀n, Tổ trưởng Tổ IUU tại cảng cá Tam Quan; ông 
Nguyễn Ngọc Luân, công chức phòng Kiểm ngư, thành viên Tổ IUU tại cảng cá Tam 
Quan; bà Nguyễn Thị Thanh Thu, công chức phòng Kiểm ngư). 

Các công chức, viên chức đã tự kiểm điểm nhận ra lỗi, thiếu sót và xin khắc 
phwc sữa chữa, nghiêm túc rút kinh nghi⌀m trong xử lý các vw vi⌀c khác (Trong trường 
hợp Quyết định xử phạt vi phạm hành chính áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước 
quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề cần lưu ý thời hạn tước quyền được tính 
từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành).  

- Đối với 10 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính khác có sai sót về mặt nội dung 
nhưng không làm thay đổi bản chất vw vi⌀c vi phạm do Đoàn kiểm tra phát hi⌀n, nêu ra, 
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các đơn vị liên quan cũng đã tổ chức quán tri⌀t toàn thể công chức, viên chức trong đơn 
vị, nhất là các công chức, viên chức được giao nhi⌀m vw trực tiếp thực hi⌀n công tác 
tham mưu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thÿy sản, nghiêm túc rút kinh nghi⌀m 
trong xử lý các trươꄀng hợp sau: 

Đối với những vw vi⌀c thuộc trươꄀng hợp giải trình, nếu ngươꄀi vi phạm không có 
yêu cầu giải trình đề nghị ghi rõ ý kiến trong Biên bản vi phạm hành chính về vi⌀c cá 
nhân, tổ chức không có yêu cầu thực hi⌀n quyền giải trình theo quy định cÿa khoản 1 
Điều 17 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP. Trươꄀng hợp đã ghi thơꄀi hạn giải trình là 2 ngày 
làm vi⌀c/5 ngày làm vi⌀c thì cần ghi nhận đầy đÿ 2 quyền giải trình cÿa đối tượng vi 
phạm (theo quy định tại Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong thơꄀi hạn 2 ngày 
làm vi⌀c, đối tượng vi phạm có quyền gửi văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp hoặc 
trong thơꄀi hạn 5 ngày làm vi⌀c đối tượng vi phạm có quyền gửi văn bản giải trình); 

Trươꄀng hợp Biên bản vi phạm hành chính được lập tại trw sở cơ quan thì phải 
ghi rõ lý do theo hướng dẫn tại ghi chú số 3 mẫu biên bản vi phạm hành chính ban hành 
kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP; 

Trươꄀng hợp Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ghi nhận các tình tiết giảm 
nhẹ thì trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính cần thể hi⌀n chính xác tình tiết 
theo quy định cÿa Luật, trươꄀng hợp cần cw thể hơn gắn với vw vi⌀c cw thể thì cần ghi 
chính xác sau đó diễn giải; 

Trươꄀng hợp đối tượng có hành vi vi phạm "Không duy trì hoạt động hoặc vô 
hi⌀u hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá 
có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét" thì cần xác định rõ một trong hai hành 
vi trong Biên bản vi phạm hành chính và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (không 
duy trì hoạt động hay vô hi⌀u hoá thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động 
trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét) để bảo đảm rõ 
ràng, chi tiết; 

Đối với trươꄀng hợp vw vi⌀c xử phạt vi phạm hành chính có lý do không thể áp 
dwng hình thức xử phạt bổ sung, bi⌀n pháp khắc phwc hậu quả thì phải ghi rõ căn cứ, lý 
do không áp dwng trong quyết định xử phạt theo nội dung ghi chú số 12 tại mẫu Quyết 
định số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 cÿa 
Chính phÿ quy định chi tiết một số điều và bi⌀n pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 
chính; 

Trươꄀng hợp Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ghi nhận các tình tiết giảm 
nhẹ thì trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính cần thể hi⌀n chính xác tình tiết 
theo quy định cÿa Luật, trươꄀng hợp cần cw thể hơn gắn với vw vi⌀c cw thể thì cần ghi 
chính xác sau đó diễn giải; 

Trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính: Cần sử dwng đúng biểu mẫu ban 
hành kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP; bi⌀n pháp khắc phwc hậu quả phải có 
đầy đÿ chữ ký cÿa các thành phần tại từng trang. Vi⌀c giao nhận quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính phải bảo đảm thực hi⌀n theo đúng quy định cÿa Điều 70 Luật Xử lý 
vi phạm hành chính. 
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4. VÁ vißc thi hành quy¿t đãnh xử ph¿t vi ph¿m hành chính 

- Các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thÿy sản trên địa 
bàn t椃ऀnh Bình Định do Sở Nông nghi⌀p và PTNT (nay là Sở Nông nghi⌀p và Môi trươꄀng) 
và Chi cwc Thÿy sản t椃ऀnh ban hành theo thẩm quyền từ đầu năm 2023 đến nay đều đã 
được thi hành xong, đúng theo quy định pháp luật. 

- Đối với 10 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính cÿa Chÿ tịch UBND t椃ऀnh 
Bình Định ra Quyết định xử phạt (theo Phw lwc I ban hành kèm theo Kết luận kiểm tra 
số 7413/KL-BTP ngày 24/12/2024) chưa thi hành và chưa thực hi⌀n vi⌀c cưỡng chế thi 
hành quyết định XPVPHC theo quy định, Bộ Ch椃ऀ huy BĐBP t椃ऀnh đã phối hợp với Sở Tư 
pháp tham mưu Chÿ tịch UBND t椃ऀnh ban hành 02 Quyết định cưỡng chế khấu trừ tài 
khoản đối với 02 trươꄀng hợp có số dư tài khoản ngân hàng và 04 quyết định cưỡng chế 
kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để tiến hành cưỡng chế thi hành theo 
quy định cÿa pháp luật.  

5. VÁ vißc thi hành pháp luật thuỷ sÁn 

Đối với các trươꄀng hợp tàu cá (có chiều dài từ 12 mét đến dưới 15 mét cÿa địa 
phương hoạt động nghề câu mực) chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, sau khi rà 
soát, UBND t椃ऀnh đã ch椃ऀ đạo Chi cwc Thÿy sản không áp dwng vi⌀c thu hồi Giấy phép 
khai thác thÿy sản để bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 50 Luật Thÿy sản; đồng 
thơꄀi ch椃ऀ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan tiếp twc tổ chức các Đoàn công tác làm 
vi⌀c với các t椃ऀnh phía Nam để gặp gỡ chÿ tàu, thuyền trưởng tàu cá vận động, yêu cầu 
phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, thươꄀng xuyên mở thiết bị khi hoạt động 
trên biển và cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài trong thơꄀi gian đến. 

6. K¿t quÁ khắc phÿc theo ki¿n nghã cÿa Đoàn KiÃm tra 

Để khắc phwc các kiến nghị cÿa Đoàn Kiểm tra, chuẩn bị tốt nội dung  làm vi⌀c 
với Đoàn Thanh tra cÿa _y Ban Châu Âu lần thứ 5, UBND t椃ऀnh đã ch椃ऀ đạo các sở, ban 
ngành, UBND các địa phương, các Tổ chức quản lý cảng cá và các đơn vị liên quan tập 
trung ch椃ऀ đạo thực hi⌀n nghiêm, có kết quả nhi⌀m vw được giao trong chống khai thác 
hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, như sau: 

Thứ nhất, đã tổ chức quán tri⌀t, sát sao cho công chức, viên chức, lao động trong 
đơn vị nhận thức rõ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cấp thiết trong công tác chống 
khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; ch椃ऀ đạo phòng 
chuyên môn rà soát các hồ sơ xử phạt vi phạm liên quan đến khai thác IUU, kiểm tra, 
sửa chữa các hồ sơ có sai sót về thÿ twc theo quy định tại Điều 18 Luật XLVPHC; đồng 
thơꄀi phối hợp với các đơn vị liên quan trong vi⌀c tổng hợp báo cáo tình hình khắc phwc 
các kiến nghị cÿa Đoàn kiểm tra; tổ chức hướng dẫn nâng cao kỹ năng cho cán bộ trực 
tiếp làm công tác kiểm tra, tham mưu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thÿy 
sản; cập nhật các quy định mới về Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Thứ hai, tiếp twc nghiên cứu, tham mưu cấp thẩm quyền hoàn thi⌀n thể chế về 
xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử lý vi phạm hành chính về chống khai thác hải 
sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định nói riêng: tổng hợp khó khăn, 
vướng mắc và có ý kiến tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền có hướng xử lý đối với 
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quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đặc bi⌀t là các quy định về chống khai 
thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định không phù hợp, không 
bảo đảm tính khả thi; Đã rà soát quy định địa phương, dừng vi⌀c thu hồi Giấy phép khai 
thác thÿy sản đối với tàu 12–15m chưa lắp VMS, ch椃ऀ vận động tự nguy⌀n. 

Thứ ba, đã thực hi⌀n tăng cươꄀng công tác kiểm tra, xử lý vi phạm; giao Sở Nông 
nghi⌀p và Môi trươꄀng chÿ trì, tổ chức phối hợp BCH Bộ đội Biên phòng t椃ऀnh, Công an 
t椃ऀnh, chính quyền địa phương liên quan thực hi⌀n đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát các 
khu vực trọng điểm trên địa bàn t椃ऀnh, nhằm kịp thơꄀi phát hi⌀n, ngăn chặn và xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thÿy sản, các hành vi vi phạm khai thác hải 
sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, từ ngày 06/12/2024 đến ngày 
25/12/2024 lực lượng phối hợp liên ngành cÿa t椃ऀnh đã thực hi⌀n 33 ngày tuần tra, kiểm 
soát trên biển, kiểm tra 121 tàu cá, phát hi⌀n 05 trươꄀng hợp vi phạm, tham mưu cấp 
thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 41,5 tri⌀u đồng. 

Tiếp twc tập trung triển khai thực hi⌀n các nhi⌀m vw, giải pháp cấp bách, trọng 
tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; chuẩn 
bị nội dung kế hoạch đón và làm vi⌀c với Đoàn thanh tra EC. Sở Nông nghi⌀p và Phát 
triển nông thôn Bình Định(nay là Sở Nông nghi⌀p và Môi trươꄀng)  ban hành Văn bản 
số 253/SNN-TS ngày 23/01/2025 đề nghị các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành 
trình tàu cá phối hợp thực hi⌀n thông báo, nhắn tin trên phần mềm giám sát hành trình 
đến các chÿ tàu/thuyền trưởng để cảnh báo, kịp thơꄀi ngăn chặn tình trạng vi phạm khai 
thác thÿy sản trái phép ở ngoài vùng biển Vi⌀t Nam; Quyết định 84/QĐ-SNN ngày 
10/02/2025 thành lập Đoàn công tác làm vi⌀c với 02 t椃ऀnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Tiền 
Giang (từ ngày 11/2- 17/2/2025) để làm vi⌀c với cơ quan chức năng cÿa 02 t椃ऀnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu và Tiền Giang nắm bắt tình hình hoạt động cÿa tàu cá và ngư dân Bình Định; 
phối hợp kiểm soát chặt chẽ tàu cá cÿa t椃ऀnh Bình Định thươꄀng xuyên hoạt động, xuất 
nhập bến tại các t椃ऀnh phía Nam, đồng thơꄀi trực tiếp gặp gỡ chÿ tàu, thuyền trưởng nhóm 
tàu cá cÿa t椃ऀnh Bình Định triển khai các bi⌀n pháp giáo dwc, tuyên truyền, nhằm ngăn 
chặn và chấm dứt tàu cá Bình Định vi phạm vùng biển nước ngoài, tháo gỡ cảnh báo 
<thẻ vàng= cÿa EC. 

 Ch椃ऀ đạo Chi cwc Thÿy sản t椃ऀnh tiếp twc duy trì trực ban 24/24 giơꄀ để theo dõi, 
giám sát tàu cá trên h⌀ thống Giám sát tàu cá tại Chi cwc, đảm bảo 100% tàu cá phải duy 
trì kết nối thiết bị VMS từ lúc rơꄀi cảng đến khi cập cảng. Khi phát hi⌀n các trươꄀng hợp 
mất kết nối VMS, vượt ranh giới trên biển…. kịp thơꄀi phối hợp với các địa phương, 
ngành chức năng liên quan cÿa t椃ऀnh, liên lạc với thuyền trưởng yêu cầu tuân thÿ quy 
định về VMS; tổ chức theo dõi, kiểm soát chặt chẽ hoạt động cÿa tàu cá trong và ngoài 
t椃ऀnh hoạt động trên địa bàn; tàu cá cÿa t椃ऀnh hoạt động ở địa phương khác, đảm bảo không 
vi phạm khai thác IUU; Tổng hợp danh sách các chÿ tàu cá đề nghị hỗ trợ kinh phí mua 
sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m 
theo đề nghị cÿa các huy⌀n, thành phố ven biển để trình UBND t椃ऀnh Bình Định xem xét, 
phê duy⌀t (có khoảng 170 tàu đã đăng ký). 

Đã hoàn thành vi⌀c cấp đăng ký cho 976 tàu cá chưa đăng ký (tàu cá 3 không) 
theo hướng dẫn tại Thông tư 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2024 cÿa Bộ Nông 
nghi⌀p và PTNT. 
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Thứ tư, Đã quán tri⌀t, ch椃ऀ đạo lực lượng chức năng cÿa t椃ऀnh nghiêm túc thực hi⌀n 

nhi⌀m vw khi thực thi công vw, từ khâu kiểm soát tàu cá xuất, nhập cảng đến khâu theo 
dõi, giám sát hành trình tàu cá. Trươꄀng hợp phát hi⌀n cá nhân, tổ chức trong thực thi 
công vw có dấu hi⌀u bao che, dung túng, tiếp tay cho hành vi khai thác hải sản bất hợp 
pháp, không thực hi⌀n xử phạt vi phạm hành chính hoặc không kiến nghị xử lý hành vi 
vi phạm thì phải kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định. 

Thứ năm, UBND t椃ऀnh cũng đã ch椃ऀ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa 
phương tăng cươꄀng thực hi⌀n công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai 
thác hải sản bất hợp pháp cho ngươꄀi dân, trong đó tập trung vào các hành vi vi phạm về 
IUU, quy định xử phạt trong lĩnh vực thÿy sản nếu có hành vi vi phạm nhằm nâng cao 
hơn nữa ý thức tuân thÿ pháp luật cÿa một bộ phận ngư dân, chÿ tàu cá tại các 
xã/phươꄀng: Cát Khánh, Cát Tiến, Cát Minh (H. Phù Cát); Hoài Hương, Hoài Hải, Hoài 
Thanh, Tam Quan Bắc (TX. Hoài Nhơn),… có nguy cơ cao đưa tàu cá và ngư dân đi 
hoạt động khai thác thÿy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. 

Thứ sáu, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND t椃ऀnh đã đảm bảo bố trí, 
sắp xếp cơ bản các điều ki⌀n về nhân lực, vật lực cần thiết thực hi⌀n nhi⌀m vw quản lý 
công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản, chống 
khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, cw thể: 

- Đã tổ chức bố trí nguồn nhân lực thực hi⌀n quản lý công tác thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử lý các hành vi vi phạm về chống khai thác 
hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định nói riêng (tại các Tổ IUU 
tại cảng cá trên địa bàn t椃ऀnh và tại phòng Kiểm ngư, thanh tra thÿy sản - Chi cwc Thÿy 
sản) theo quy định; thơꄀi gian tới sẽ tăng cươꄀng sự hi⌀n di⌀n cÿa lực lượng Kiểm ngư địa 
phương trên vùng biển cÿa t椃ऀnh quản lý để kịp thơꄀi phát hi⌀n, ngăn chặn, xử lý theo quy 
định các tàu cá có hành vi vi phạm. Bổ sung đảm bảo biên chế thực hi⌀n quản lý công 
tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản, kinh phí và 
các điều ki⌀n bảo đảm khác cho vi⌀c thực hi⌀n nhi⌀m vw này để tăng cươꄀng công tác 
quản lý xử lý vi phạm hành chính tại địa phương;  
 - Ch椃ऀ đạo ngành chức năng cÿa t椃ऀnh tổ chức kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, kỹ 
thuật hi⌀n có (các trang thiết bị, phương ti⌀n, văn phòng làm vi⌀c, nhà kho, phương ti⌀n 
vận chuyển) tại đơn vị và sắp xếp, bố trí một cách hợp lý, hi⌀u quả nhằm góp phần nâng 
cao năng lực thi hành pháp luật, đảm bảo công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực thÿy sản được thực hi⌀n tốt, đáp ứng yêu cầu nhi⌀m vw hi⌀n nay; hi⌀n Chi cwc Thÿy 
sản chưa có kho lạnh để bảo quản thÿy sản (tang vật vi phạm) nên sẽ thuê kho lạnh để 
bảo quản thÿy sản là tang vật vi phạm (nếu có vw vi⌀c phát sinh); về lâu dài sẽ căn cứ 
tình hình nhu cầu thực tế tại địa phương để xem xét đầu tư xây dựng kho lạnh bảo quản 
thÿy sản, nâng cấp cơ sở vật chất và thiết bị kỹ thuật theo nhu cầu. 

Thứ bảy, để thực hi⌀n đồng bộ các giải pháp phát triển ngành thÿy sản bền vững, 
khuyến khích nuôi trồng thÿy sản, giảm dần t椃ऀ trọng khai thác ven bơꄀ, gắn với chế biến 
và xuất khẩu; đẩy mạnh vi⌀c thực hi⌀n các chính sách hỗ trợ hi⌀n đại hoá nghề cá, cải 
thi⌀n sinh kế, đào tạo nghề, tạo điều ki⌀n cho ngư dân vươn khơi, bám biển, nâng cao 
cuộc sống góp phòng ngừa hành vi vi phạm về khai thác hải sản bất hợp pháp trên địa 
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bàn t椃ऀnh, Sở Nông nghi⌀p và Phát triển nông thôn Bình Định (nay là Sở Nông nghi⌀p và 
Môi trươꄀng) đã tham mưu UBND t椃ऀnh triển khai: 

Tiếp twc, đẩy mạnh triển khai các giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn 
t椃ऀnh có hi⌀u quả, xây dựng, chuẩn bị nội dung kế hoạch đón và làm vi⌀c với Đoàn thanh 
tra EC. 

Ban hành văn bản số 366/UBND-TH ngày 13/01/2025 về vi⌀c kinh phí thực 
hi⌀n nhi⌀m vw xây dựng Đề án phát triển thuỷ sản giai đoạn 2025-2030 định hướng đến 
năm 2050 trên địa bàn t椃ऀnh và Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 về vi⌀c 
phê duy⌀t Đề cương nhi⌀m vw xây dựng Đề án phát triển thÿy sản giai đoạn 2026- 2030, 
định hướng đến năm 2050 trên địa bàn t椃ऀnh Bình Định. 

Triển khai thí điểm giao hạn ngạch sản lượng khai thác cá ngừ đại dương (cá 
ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to) cho nghề câu, lưới vây, lưới rê tại t椃ऀnh Bình Định năm 
2025 để thực hi⌀n Quyết định số 3647/QĐ-BNN-TS ngày 25/10/2024 cÿa Bộ Nông 
nghi⌀p và PTNT về vi⌀c Thí điểm giao hạn ngạch sản lượng khai thác cá ngừ đại dương 
(cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to) cho nghề câu, lưới vây, lưới rê tại 10 t椃ऀnh, thành phố 
năm 2024,2025; tiếp twc phối hợp với đơn vị liên quan kêu gọi các tổ chức, doanh nghi⌀p 
đầu tư vào Khu Nông nghi⌀p ứng dwng công ngh⌀ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành; tiếp 
twc thực hi⌀n có hi⌀u quả chính sách hỗ trợ theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg cÿa Thÿ 
tướng Chính phÿ để phát huy được tác dwng, kịp thơꄀi giúp ngư dân khắc phwc khó khăn, 
yên tâm bám biển sản xuất. 

Thứ tám, về vi⌀c áp dwng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: 
  - Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc, bất cập trong vi⌀c áp dwng các quy định 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến chống khai thác hải sản bất hợp 
pháp, không báo cáo và không theo quy định (đặc bi⌀t là các quy định tại Nghị định số 
38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 cÿa Chính phÿ quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực thÿy sản), UBND t椃ऀnh sẽ kịp thơꄀi kiến nghị Bộ Nông nghi⌀p và PTNT và 
Bộ Tư pháp để phối hợp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng kịp thơꄀi yêu 
cầu cÿa thực tiễn phát sinh. 

- Các đơn vị liên quan thuộc t椃ऀnh đã tổ chức khắc phwc tồn tại, hạn chế nêu tại 
Mwc III/1/1.4 cÿa Kết luận kiểm tra; Bộ Ch椃ऀ huy Bộ đội Biên phòng t椃ऀnh đã phối hợp 
Sở Tư pháp tham mưu UBND t椃ऀnh Bình định ban hành 02 Quyết định cưỡng chế khấu 
trừ tài khoản đối với 02 trươꄀng hợp có số dư tài khoản ngân hàng và 04 quyết định cưỡng 
chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để tiến hành cưỡng chế thi hành 
theo quy định cÿa pháp luật. 

Thứ chín, về vi⌀c tạm thơꄀi thu hồi Giấy phép khai thác thÿy sản trong trươꄀng 
hợp tàu cá có chiều dài từ 12 mét đến dưới 15 mét chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành 
trình, UBND t椃ऀnh đã ch椃ऀ đạo Chi cwc Thÿy sản dừng áp dwng bi⌀n pháp này để bảo đảm 
phù hợp với quy định cÿa Luật Thÿy sản. 

Thứ mươꄀi, về những tồn tại, hạn chế có liên quan (nêu trong Báo cáo kiểm tra 
cÿa UBND t椃ऀnh Bình Định, qua kiểm tra trực tiếp hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và 
qua trao đổi trực tiếp trong buổi làm vi⌀c tại UBND t椃ऀnh), UBND t椃ऀnh Bình Định đã ch椃ऀ 
đạo các sở, ngành liên quan tiếp twc tăng cươꄀng giám sát chặt chẽ vi⌀c thực thi pháp luật 



9 
về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thÿy sản trên địa bàn t椃ऀnh; Đối với các hồ 
sơ xử phạt vi phạm hành chính có liên quan có sai sót, các đơn vị liên quan cũng đã tổ 
chức khắc phwc các sai sót, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc các cá nhân liên quan, đồng 
thơꄀi rút kinh nghi⌀m đối với các trươꄀng hợp tương tự về sau và không để tái diễn sai sót. 

III. ĐÀ XUÂT, KI¾N NGHâ 

Đề nghị Bộ Tư pháp hỗ trợ tăng cươꄀng công tác tập huấn, đào tạo chuyên sâu 
về pháp luật thÿy sản và chống khai thác IUU cho địa phương, nhằm nâng cao hơn nữa 
năng lực trong thực thi công vw. 

UBND t椃ऀnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tư pháp./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND t椃ऀnh; 
- Công an t椃ऀnh; 
- BCH BĐBP t椃ऀnh; 
- Sở Tư pháp; 
- Sở Nông nghi⌀p&MT; 
- CVP, PVPTD;  
- Lưu: VT, K13. 

 

TM. _Y BAN NHÂN DÂN 
KT. CH_ TâCH 
PHÓ CH_ TâCH 

 
 
 
 
 

Nguyën TuÃn Thanh 

  


